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Bài 4: ap, ep 

aapp    eepp  

   

xe đạp ngọn tháp nước Pháp 

   
 

đôi dép cái kẹp cá chép 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

p 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ap 
 

áp cáp đáp gáp nháp pháp ráp 

ạp cạp đạp hạp nhạp rạp tạp 
 

ep 
 

ép bép dép ghép kép lép mép 

ẹp bẹp đẹp hẹp kẹp nẹp thẹp 
 

p 

 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 
â 
ă 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ap     ep 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cá chép cái kẹp đôi dép 

ngọn tháp nước Pháp xe đạp 
 

        

1 

 

2 

        

  
 

  

        

  
 

  

     

3 

  

  
 

  

     

  
  

  
 

  

4 

    

  
  

  
 

  

  
 

5 
                

  
    

  
  

  
  

6 
            

 

  
  

  
    

  
     

  
          

 

Ngang 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

3. 
 

4. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ap và gạch dưới những từ có 

vần ep.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Mỗi buổi sáng Duy đạp xe đạp đến trường. 

 

Tháp Eiffel ở nước Pháp là ngọn tháp nổi 

tiếng nhất thế giới.   
Nước Pháp có nhiều thắng cảnh đẹp. 

 

Em phải mang dép vì không muốn chân bị 

dơ. 

 

Chị Lan thích cái kẹp màu tím nhất. 

 

Hôm qua bố câu được con cá chép lớn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

Duy đạp xe đạp đến trường khi nào? 

▪ Mỗi sáng. ▪ Mỗi trưa. ▪ Mỗi tối. 

Tháp Eiffel ở đâu? 

▪ Ở Mỹ. ▪ Ở Pháp. ▪ Ở Việt Nam. 

Nước nào có nhiều thắng cảnh đẹp? 

▪ Nước Mễ Tây Cơ. ▪ Nước Mỹ. ▪ Nước Pháp. 

Tại sao em phải mang dép? 

▪ Vì em không muốn 

chân bị dơ. 

▪ Vì em thích mang dép. ▪ Vì mẹ bắt em đi dép. 

Chiếc kẹp của chị Lan màu gì? 

▪ Màu đỏ. 

 

▪ Màu tím. ▪ Màu trắng. 

Hôm qua bố câu được con gì? 

▪ Cá chép. ▪ Cá rô. ▪ Cá vàng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Thap Eiffel ơ nươc Phap la 

ngon thap nôi tiêng nhât thê 

giơi.  

Nươc Phap co nhiêu thăng 

canh đep. 

 

Em phai mang dep vi không 

muôn chân bi dơ. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Chị Lan thịch cái kép mảu tím nhất.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hôm qua bồ câu được con cà chép lỡn.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

cái kẹp, nước Pháp, xe đạp 

Mỗi buổi sáng Duy đạp 

______________ đến trường. 

 

______________ có nhiều 

thắng cảnh đẹp. 

 

Chị Lan thích ______________ 

màu tím nhất. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

con cá chép 
câu được 

lớn 

bố 

hôm qua 

dép 

phải mang 

chân bị dơ 

vì không  muốn 
em 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

h n h t h á p l c n 

á u b ự l ô ú ề á g 

p e c ọ p a p u c i 

đ k c ă v t ê l h ư 

đ x e đ ạ p ị p é r 

s k t h b u a v p s 

r ẹ ư d é p c ừ n y 

q p x t p i ơ n h i 

 

   
  

 

xe 

đạp 

tháp Pháp dép kẹp cá 

chép 

 
  


